
Số QĐ/ 

ngày, tháng, 

năm phê duyệt

3 sao 4 sao

Nem thịt ngon HUTA, Nem chua 

rán phố cổ MUWON

2008/QĐ-UBND 

ngày 07/4/2023
1 4/7/2026

Nem chua rán, nem thịt, nem viên 

phomai, phomai que

HACCP W1950 ngày 

09/5/2024
5/8/2027

Nem chua rán, Xúc xích xông khói

13741/QĐ-

UBND ngày 

05/12/2023

1 12/5/2026

Chế biến các sản phẩm từ gia súc, 

gia cầm (các loại nem xúc xích, dồi 

sụn, lạp xưởng, giò chả, viên thịt, 

thịt xông khói, chân gà ăn liền); Chế 

biến các sản phẩm từ phomai; Chế 

biến các sản phẩm từ thủy hải sản; 

Phối trộn, đóng gói bột chiên; Chế 

biến các sản phẩm nước chấm

ISO 22000:2018 FSMS 

9199293417556 ngày 

30/9/2023

9/29/2026

Bánh Bi Sôcôla, Kẹo thạch zozi, 

Kẹo hương bắp dẻo

5402/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2024
1 12/25/2027

Các loại bánh quy, các loại Socola, 

các loại kẹo dẻo và các loại thạch

ISO 22000:2018 FSMS 

2405292 và HACCP/TCVN 

5603:2023 HACCP 2405292 

ngày 02/6/2025

6/4/2026

2

3

xã Vân Côn, huyện Hoài 

Đức, TP Hà Nội

Cụm CN Lại Yên, (xã 

Lại Yên cũ), xã Sơn 

Đồng, Hà Nội

Công ty TNHH tập 

đoàn TOMONACHI

Công ty cổ phần 

Thái Dương

 DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, SƠ CHẾ, CHẾN BIẾN, KINH DOANH THỰC PHẨM ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ATTP/OCOP TRÊN ĐỊA 

BÀN XÃ SƠN ĐỒNG

Hộ kinh doanh thực 

phẩm sạch MIHO

Số nhà 8, Ngách 36/3, 

Đường Quyết Tiến 1, 

Thôn Quyết Tiến (xã 

Vân Côn cũ), xã Sơn 

Đồng, Hà Nội

Chứng nhận OCOP

Ngày

 hết hạn

1

STT Tên chủ thể Địa chỉ Giấy chứng nhận ATTPTên sản phẩm



Số QĐ/ 

ngày, tháng, 

năm phê duyệt

3 sao 4 sao

Chứng nhận OCOP

Ngày

 hết hạn
STT Tên chủ thể Địa chỉ Giấy chứng nhận ATTPTên sản phẩm

Rau dền, Rau mồng tơi, Bộ rau cải 

(cải mơ, cải ngồng)

574/QĐ-UBND 

ngày 25/01/2025
1 1/25/2028

Rau các loại
VietGAP số 10/2023/VGTT 

ngày 21/6/2023
6/21/2026

4

Tiền Lệ (xã Tiền Yên 

cũ), xã Sơn Đồng, Hà 

Nội

Hợp tác xã nông 

nghiệp Tiền Lệ


